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1 1611148 Trần Hoàng Long 9.38 Tốt Giỏi 1,170,000 5 5,850,000 273xxx085 987xxx7 ACB Trần Hưng Đạo

2 1611188 Nguyễn Như Quỳnh Oanh 8.88 Tốt Giỏi 1,170,000 5 5,850,000 261xxx997 638xxxx456125 Agribank Bình Thạnh

3 1611209 Nguyễn Ngọc Phước 9.5 Tốt Giỏi 1,170,000 5 5,850,000 072xxx000360 638xxxx456580 Agribank Bình Thạnh

4 1611267 Nguyễn Vy Thông 9.5 Tốt Giỏi 1,170,000 5 5,850,000 024xxx946 638xxxx457808 Agribank Bình Thạnh

5 1612334 Nguyễn Lê Thị Mỹ Linh 8.25 Tốt Giỏi 1,170,000 5 5,850,000 225xxx686 638xxxx460440 Agribank Bình Thạnh

6 1612360 Lê Công Luận 9.5 Tốt Giỏi 1,170,000 5 5,850,000 241xxx908 381xxxx28366 Vietcombank Thủ Đức

7 1612422 Trịnh Quang Nghĩa 9.86 Tốt Giỏi 1,170,000 5 5,850,000 221xxx338 638xxxx462452 Agribank Bình Thạnh

8 1612457 Nguyễn Văn Nhật 8.11 Tốt Giỏi 1,170,000 5 5,850,000 191xxx063 638xxxx459458 Agribank Bình Thạnh

9 1612542 Trần Ngọc Quốc 9 Xuất sắc Xuất sắc 1,280,000 5 6,400,000 225xxx671 638xxxx461647 Agribank Bình Thạnh

10 1612543 Phạm Anh Quốc 9.25 Khá Khá 1,060,000 5 5,300,000 215xxx485 638xxxx461682 Agribank Bình Thạnh

11 1612626 Võ Duy Thanh 8.38 Xuất sắc Giỏi 1,170,000 5 5,850,000 321xxx638 638xxxx463376 Agribank Bình Thạnh

12 1612703 Nguyễn Thị Tình 8.88 Tốt Giỏi 1,170,000 5 5,850,000 215xxx015 638xxxx463823 Agribank Bình Thạnh

13 1612774 Nguyễn Thanh Tuấn 8.75 Tốt Giỏi 1,170,000 5 5,850,000 312xxx116 638xxxx464333 Agribank Bình Thạnh

14 1612815 Võ Nhật Vinh 9.11 Tốt Giỏi 1,170,000 5 5,850,000 025xxx027 038xxxx553044 Vietcombank Trần Hưng Đạo

15 1612843 Trần Quốc Cường 9.88 Tốt Giỏi 1,170,000 5 5,850,000 192xxx910 638xxxx477676 Agribank Bình Thạnh

16 1612861 Huỳnh Hoàng Huy 8.57 Tốt Giỏi 1,170,000 5 5,850,000 321xxx763 638xxxx464260 Agribank Bình Thạnh

17 1613053 Võ Thị Như Hằng 9.5 Xuất sắc Xuất sắc 1,280,000 5 6,400,000 025xxx721 638xxxx452567 Agribank Bình Thạnh

18 1613189 Lê Hữu Thông 9.27 Xuất sắc Xuất sắc 1,280,000 5 6,400,000 212xxx924 638xxxx456210 Agribank Bình Thạnh

19 1613195 Nguyễn Thị Lê Thùy 9.39 Xuất sắc Xuất sắc 1,280,000 5 6,400,000 025xxx143 638xxxx456414 Agribank Bình Thạnh

20 1614035 Lê Văn Đạt 8.71 Xuất sắc Giỏi 1,170,000 5 5,850,000 371xxx348 638xxxx445526 Agribank Bình Thạnh

21 1614077 Lê Thị Hoa 9.17 Xuất sắc Xuất sắc 1,280,000 5 6,400,000 212xxx607 638xxxx446281 Agribank Bình Thạnh
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22 1614222 Nguyễn Văn Thanh 8.83 Xuất sắc Giỏi 1,170,000 5 5,850,000 025xxx037 638xxxx449188 Agribank Bình Thạnh

23 1615108 Nguyễn Trung Hậu 8.5 Tốt Giỏi 1,170,000 5 5,850,000 366xxx442 032xxxx647120 Vietcombank Sóc Trăng

24 1615157 Nguyễn Duy Khang 9 Khá Khá 1,060,000 5 5,300,000 321xxx022 638xxxx454851 Agribank Bình Thạnh

25 1615176 Nguyễn Thị Diễm Kiều 8.53 Khá Khá 1,060,000 5 5,300,000 301xxx550 638xxxx455247 Agribank Bình Thạnh

26 1615191 Lê Thị Phương Linh 8.54 Tốt Giỏi 1,170,000 5 5,850,000 291xxx418 638xxxx455513 Agribank Bình Thạnh

27 1615454 Võ Hồ Mỹ Phúc 8.88 Khá Khá 1,060,000 5 5,300,000 341xxx624 638xxxx461190 Agribank Bình Thạnh

28 1616027 Đặng Thị Mỹ Duyên 8.95 Xuất sắc Giỏi 1,170,000 5 5,850,000 364xxx422 638xxxx443760 Agribank Bình Thạnh

29 1617044 Lê Đức Hòa 9.06 Tốt Giỏi 1,170,000 5 5,850,000 312xxx695 638xxxx447290 Agribank Bình Thạnh

30 1617048 Lê Thị Thúy Hường 8.68 Tốt Giỏi 1,170,000 5 5,850,000 285xxx851 638xxxx447370 Agribank Bình Thạnh

31 1617153 Lê Phương Thi 8.8 Xuất sắc Giỏi 1,170,000 5 5,850,000 025xxx290 638xxxx449800 Agribank Bình Thạnh

32 1618063 Vũ Trung Hiếu 9.21 Xuất sắc Xuất sắc 1,280,000 5 6,400,000 273xxx824 638xxxx443073 Agribank Bình Thạnh

33 1618107 Hồ Tô Phát Lộc 8.54 Xuất sắc Giỏi 1,170,000 5 5,850,000 261xxx304 638xxxx443520 Agribank Bình Thạnh

34 1618241 Phan Thị Hồng Thủy 8.63 Tốt Giỏi 1,170,000 5 5,850,000 321xxx883 638xxxx445214 Agribank Bình Thạnh

35 1619072 Lê Thị Ngọc Hoa 8.25 Tốt Giỏi 1,170,000 5 5,850,000 281xxx141 638xxxx447935 Agribank Bình Thạnh

36 1619199 Nguyễn Thị Ái Phương 8.63 Tốt Giỏi 1,170,000 5 5,850,000 301xxx587 638xxxx450946 Agribank Bình Thạnh

37 1619226 Nguyễn Quốc Thắng 8.75 Khá Khá 1,060,000 5 5,300,000 301xxx947 638xxxx451485 Agribank Bình Thạnh

38 1619245 Ngô Hữu Thoại 8.5 Tốt Giỏi 1,170,000 5 5,850,000 321xxx621 638xxxx451689 Agribank Bình Thạnh

39 1620185 Tăng Triệu Phú 8.5 Xuất sắc Giỏi 1,170,000 5 5,850,000 352xxx713 638xxxx450040 Agribank Bình Thạnh

40 1620235 Dư Quốc Thành 9.1 Tốt Giỏi 1,170,000 5 5,850,000 341xxx567 638xxxx450821 Agribank Bình Thạnh

41 1620305 Ngô Minh Nghĩa 8.75 Xuất sắc Giỏi 1,170,000 5 5,850,000 261xxx960 050xxxx21517 Sacombank Bình Thuận

42 1621086 Huỳnh Thị Huyền Trân 7.93 Khá Khá 1,060,000 5 5,300,000 221xxx674 638xxxx446404 Agribank Bình Thạnh

43 1622018 Trần Thị Thanh Đào 8.33 Xuất sắc Giỏi 1,170,000 5 5,850,000 212xxx252 638xxxx441980 Agribank Bình Thạnh

44 1622185 Nguyễn Thị Bích Xuyên 8.5 Tốt Giỏi 1,170,000 5 5,850,000 261xxx776 638xxxx443550 Agribank Bình Thạnh

45 1623065 Trần Thị Thanh Vinh 9.34 Xuất sắc Xuất sắc 1,280,000 5 6,400,000 261xxx366 638xxxx463301 Agribank Bình Thạnh

46 1711019 Lưu Quang Hải Sơn 9.91 Xuất sắc Xuất sắc 1,280,000 5 6,400,000 025xxx321 160xxxx419310 Agribank Phan Đình Phùng

47 1711125 Nguyễn Minh Huy 10 Xuất sắc Xuất sắc 1,280,000 5 6,400,000 363xxx618 638xxxx514796 Agribank Bình Thạnh

48 1711130 Lê Phú Nhật Huỳnh 9.88 Tốt Giỏi 1,170,000 5 5,850,000 321xxx993 638xxxx515009 Agribank Bình Thạnh

49 1711231 Tống Lương Hương Quỳnh 9.08 Xuất sắc Xuất sắc 1,280,000 5 6,400,000 001xxx024825 130xxxx7 ACB Nguyễn Trãi



50 1711260 Hồ Nguyễn Huyền Thư 9.63 Xuất sắc Xuất sắc 1,280,000 5 6,400,000 215xxx240 638xxxx509070 Agribank Bình Thạnh

51 1712060 Trần Vinh Hưng 9 Tốt Giỏi 1,170,000 5 5,850,000 025xxx251 638xxxx499519 Agribank Bình Thạnh

52 1712122 Nguyễn Tiến Phát 9.1 Tốt Giỏi 1,170,000 5 5,850,000 025xxx059 638xxxx497979 Agribank Bình Thạnh

53 1712148 Hà Duy Tân 8.9 Tốt Giỏi 1,170,000 5 5,850,000 341xxx596 611xxxx256469 Agribank Bình Triệu

54 1712168 Trần Lê Bá Thịnh 9 Tốt Giỏi 1,170,000 5 5,850,000 312xxx150 025xxxx742986 Vietcombank Bình Tây

55 1712213 Nguyễn Thụ Hồng Ân 9 Xuất sắc Xuất sắc 1,280,000 5 6,400,000 272xxx013 638xxxx498601 Agribank Bình Thạnh

56 1712247 Hồ Nguyễn Hải Tuấn 9.5 Tốt Giỏi 1,170,000 5 5,850,000 191xxx424 610xxxx420998 Agribank Thủ Đức

57 1712254 Nguyễn Hữu Gia Trí 8.7 Tốt Giỏi 1,170,000 5 5,850,000 261xxx481 142xxxx81 VPBank TP.HCM

58 1712288 Phan Đặng Hoài Bảo 8.7 Tốt Giỏi 1,170,000 5 5,850,000 215xxx960 043xxxx0706994 Maritime Bank Tân Bình

59 1712304 Hoàng Đức Công 8.9 Xuất sắc Giỏi 1,170,000 5 5,850,000 241xxx829 610xxxx482704 Agribank Thủ Đức

60 1712479 Lê Tấn Hưng 9.08 Xuất sắc Xuất sắc 1,280,000 5 6,400,000 264xxx435 638xxxx506247 Agribank Bình Thạnh

61 1712524 Nguyễn Duy Khánh 9.6 Tốt Giỏi 1,170,000 5 5,850,000 362xxx934 638xxxx516292 Agribank Bình Thạnh

62 1712542 Hoàng Anh Kiệt 9 Tốt Giỏi 1,170,000 5 5,850,000 272xxx926 590xxxx444612 Agribank Đồng Nai

63 1712712 Nguyễn Hoàng Quyên 9.08 Tốt Giỏi 1,170,000 5 5,850,000 312xxx992 638xxxx513469 Agribank Bình Thạnh

64 1712747 Nguyễn Ngọc Băng Tâm 8.7 Xuất sắc Giỏi 1,170,000 5 5,850,000 321xxx222 638xxxx523059 Agribank Bình Thạnh

65 1712758 Nguyễn Văn Thắng 8.9 Tốt Giỏi 1,170,000 5 5,850,000 245xxx302 638xxxx522272 Agribank Bình Thạnh

66 1712760 Phạm Trọng Thắng 9.4 Xuất sắc Xuất sắc 1,280,000 5 6,400,000 281xxx734 638xxxx507936 Agribank Bình Thạnh

67 1712798 Trần Trung Thọ 8.7 Xuất sắc Giỏi 1,170,000 5 5,850,000 025xxx894 638xxxx509297 Agribank Bình Thạnh

68 1712838 Trương Khắc Triệu 8.6 Tốt Giỏi 1,170,000 5 5,850,000 261xxx060 638xxxx508741 Agribank Bình Thạnh

69 1712856 Huỳnh Văn Tú 8.6 Tốt Giỏi 1,170,000 5 5,850,000 215xxx290 638xxxx520202 Agribank Bình Thạnh

70 1712932 Nguyễn Hy Hoài Lâm 9.2 Tốt Giỏi 1,170,000 5 5,850,000 191xxx977 401xxxx064490 Agribank Bắc Sông Hương

71 1713042 Nguyễn Văn Hạnh 8.43 Tốt Giỏi 1,170,000 5 5,850,000 212xxx843 638xxxx531375 Agribank Bình Thạnh

72 1713119 Nguyễn Nhất Sinh 8.68 Tốt Giỏi 1,170,000 5 5,850,000 072xxx000543 638xxxx513627 Agribank Bình Thạnh

73 1714188 Nguyễn Hòa Bình 8.14 Xuất sắc Giỏi 1,170,000 5 5,850,000 025xxx465 638xxxx506802 Agribank Bình Thạnh

74 1714199 Võ Thành Đạt 8.25 Khá Khá 1,060,000 5 5,300,000 301xxx039 638xxxx516234 Agribank Bình Thạnh

75 1714225 Nguyễn Thị Thiên Hằng 8.53 Tốt Giỏi 1,170,000 5 5,850,000 225xxx214 638xxxx522867 Agribank Bình Thạnh

76 1714238 Lê Quang Huy 8.38 Xuất sắc Giỏi 1,170,000 5 5,850,000 312xxx808 638xxxx511253 Agribank Bình Thạnh

77 1714261 Huỳnh Cao Liêm 8.28 Xuất sắc Giỏi 1,170,000 5 5,850,000 025xxx599 638xxxx511667 Agribank Bình Thạnh



78 1714293 Nguyễn Thị Tuyết Ngân 8.97 Khá Khá 1,060,000 5 5,300,000 321xxx389 638xxxx521523 Agribank Bình Thạnh

79 1714337 Lý Tú Phương 8.5 Khá Khá 1,060,000 5 5,300,000 079xxx001630 642xxxx333934 Agribank Bắc TP.HCM

80 1715001 Võ Ngọc Anh 8.5 Khá Khá 1,060,000 5 5,300,000 079xxx008022 638xxxx502196 Agribank Bình Thạnh

81 1715102 Nguyễn Anh Dũng 8.14 Khá Khá 1,060,000 5 5,300,000 341xxx620 638xxxx517272 Agribank Bình Thạnh

82 1715181 Phan Hữu Lộc 7.74 Khá Khá 1,060,000 5 5,300,000 371xxx602 638xxxx593468 Agribank Bình Thạnh

83 1715206 Nguyễn Thị Thanh Ngân 7.92 Tốt Khá 1,060,000 5 5,300,000 206xxx319 638xxxx509613 Agribank Bình Thạnh

84 1715287 Nguyễn Thị Mỹ Thạnh 7.75 Tốt Khá 1,060,000 5 5,300,000 312xxx248 638xxxx511860 Agribank Bình Thạnh

85 1715302 Phạm Thị Thu Thảo 7.91 Khá Khá 1,060,000 5 5,300,000 301xxx165 190xxxx344185 Agribank Miền Đông

86 1715346 Ngô Huỳnh Bảo Trân 7.95 Tốt Khá 1,060,000 5 5,300,000 352xxx081 001xxxx0568934 Vietcombank An Giang

87 1715399 Trần Quốc Việt 8.13 Tốt Giỏi 1,170,000 5 5,850,000 312xxx938 638xxxx504258 Agribank Bình Thạnh

88 1716037 Hồ Thị Khánh Huyền 8.2 Khá Khá 1,060,000 5 5,300,000

89 1716086 Nguyễn Ngọc Anh Thư 8.2 Khá Khá 1,060,000 5 5,300,000 025xxx788 638xxxx504308 Agribank Bình Thạnh

90 1717087 Phạm Ngọc Thanh Kiều 8.48 Xuất sắc Giỏi 1,170,000 5 5,850,000 312xxx931 638xxxx530661 Agribank Bình Thạnh

91 1717143 Trần Đỗ Diễm Quỳnh 8 Tốt Giỏi 1,170,000 5 5,850,000 312xxx297 638xxxx513452 Agribank Bình Thạnh

92 1717158 Lê Hồng Tiên 8.25 Khá Khá 1,060,000 5 5,300,000 281xxx309 638xxxx512210 Agribank Bình Thạnh

93 1717812 Đỗ Thị Tuyết Như 8.39 Xuất sắc Giỏi 1,170,000 5 5,850,000

94 1718070 Lê Minh Trí 8.48 Tốt Giỏi 1,170,000 5 5,850,000 025xxx523 638xxxx499469 Agribank Bình Thạnh

95 1718177 Võ Đắc Hồ 8.83 Tốt Giỏi 1,170,000 5 5,850,000 215xxx480 638xxxx516950 Agribank Bình Thạnh

96 1718214 Võ Thị Ánh Loan 8.48 Xuất sắc Giỏi 1,170,000 5 5,850,000 331xxx796 638xxxx511565 Agribank Bình Thạnh

97 1718227 Lê Văn Nam 8.7 Tốt Giỏi 1,170,000 5 5,850,000 215xxx536 638xxxx514780 Agribank Bình Thạnh

98 1718288 Nguyễn Thành Tâm 8.48 Xuất sắc Giỏi 1,170,000 5 5,850,000 272xxx437 638xxxx510086 Agribank Bình Thạnh

99 1719065 Hồ Đỗ Hữu Hậu 8.31 Tốt Giỏi 1,170,000 5 5,850,000 341xxx623 154xxxx69 VPBank TP.HCM

100 1719073 Lưu Thị Ánh Hồng 8.31 Tốt Giỏi 1,170,000 5 5,850,000 221xxx750 190xxxx1581019 Techcombank Quận 1

101 1719074 Vũ Thị Hồng 8.17 Xuất sắc Giỏi 1,170,000 5 5,850,000 025xxx455 638xxxx502593 Agribank Bình Thạnh

102 1719147 Phan Tấn Phát 8.97 Tốt Giỏi 1,170,000 5 5,850,000 025xxx565 638xxxx505028 Agribank Bình Thạnh

103 1719214 Trần Thị Ngọc Trân 8.61 Tốt Giỏi 1,170,000 5 5,850,000 331xxx783 638xxxx517170 Agribank Bình Thạnh

104 1720028 Trần Ngọc Anh 8.68 Tốt Giỏi 1,170,000 5 5,850,000

105 1720068 Lê Văn Duy 9.07 Tốt Giỏi 1,170,000 5 5,850,000 241xxx778 221xxxx256009 MB Bank Bình Thạnh



106 1720145 Vũ Duy Luận 8.54 Tốt Giỏi 1,170,000 5 5,850,000 281xxx932 638xxxx502978 Agribank Bình Thạnh

107 1720174 Đoàn Hữu Phúc 9.61 Tốt Giỏi 1,170,000 5 5,850,000 026xxx496 638xxxx506303 Agribank Bình Thạnh

108 1720198 Dương Chí Sinh 9.07 Tốt Giỏi 1,170,000 5 5,850,000 072xxx002190 638xxxx497299 Agribank Bình Thạnh

109 1720205 Vũ Trần Hoàng Sơn 9.71 Xuất sắc Xuất sắc 1,280,000 5 6,400,000 025xxx765 638xxxx507000 Agribank Bình Thạnh

110 1721008 Đỗ Hoàng Minh Cường 8.12 Khá Khá 1,060,000 5 5,300,000 025774964 6380205504048 Agribank Bình Thạnh

111 1722038 Nguyễn Hoài Đức 8.25 Khá Khá 1,060,000 5 5,300,000 215xxx788 638xxxx507971 Agribank Bình Thạnh

112 1722064 Trần Thúc Kiệt 8.46 Khá Khá 1,060,000 5 5,300,000 201xxx947 638xxxx605030 Agribank Bình Thạnh

113 1722139 Lê Đỗ Phương Uyên 8.33 Tốt Giỏi 1,170,000 5 5,850,000 241xxx036 638xxxx520391 Agribank Bình Thạnh

114 1723058 Nguyễn Thị Ngọc Truyền 8.85 Xuất sắc Giỏi 1,170,000 5 5,850,000 312xxx773 638xxxx514823 Agribank Bình Thạnh


